
 

                                   ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 6  

Trong thời gian nghỉ phòng tránh dịch Covid - 19 

 

                                               

A. TRẮC NGHIỆM.  

I. Khoanh tròn chữ cái in hoa trước câu đúng. 

Câu 1: Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở 

A. Phong Khê (Hà Nội).                                              B. Tô Lịch (Hà Nội). 

             C. Hát Môn (Hà Nội).                                                  D. Thăng Long (Hà Nội).                      

Câu 2: Hai Bà Trưng khởi nghĩa nhằm mục đích 

      A. trả thù cho Thi Sách.                                               B. trả thù riêng. 

      C. trả thù nhà, đền nợ nước.                                         D. rửa hận. 

Câu 3: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng tồn tại trong thời gian 

     A. 5 năm (40-45).                            B. 3 năm (40-43). 

     C. 6 năm (40-46).                            D. 10 năm (43-53). 

Câu 4: Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao nhằm mục đích 

gì? 

    A. Đồng hóa dân tộc.                                   B. Biến nước ta thành 1 tỉnh của Trung Quốc. 

    C. Cai trị cho dễ.                                          D. Ép nhân dân ta lao dịch cho dễ.  

Câu 5: Sau khi lên ngôi, Trưng Vương đóng đô ở 

A. Mê Linh.                                                                 B. Cấm Khê. 

             C. Cổ Loa.                                                                    D. Bạch Hạc.                      

Câu 6: Vào năm 42, người đã được vua Hán lựa chọn để chỉ huy đạo quân tấn công chiếm lại 

nước ta là 

      A. Mã Viện.                                                                 B. Trần Bá Tiên. 

      C. Tô Định.                                                                  D. Tiên Tư. 

Câu 7: Hai Bà Trưng kéo quân đến vùng nào để nghênh chiến với quân nhà Hán? 

     A. Hai Bà Trưng kéo quân đến Hợp Phố để nghênh chiến. 

     B. Hai Bà Trưng kéo quân đến Lục Đầu để nghênh chiến.                                  

     C. Hai Bà Trưng kéo quân đến Lãng Bạc để nghênh chiến.  

     D. Hai Bà Trưng kéo quân đến Qủy Môn Quan để nghênh chiến.  

Câu 8: Mã Viện được vua Hán chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược nước ta vì 

    A. Mã Viện là viên tướng lão luyện, khét tiếng gian ác.                                    

    B. Mã Viện là viên tướng lão luyện, lắm mưu nhiều kế. 

    C. Mã Viện là viên tướng lão luyện, gian ác, lắm mưu nhiều kế, từng chinh chiến ở phương 

Nam.                                           

   D. Mã Viện từng chinh chiến ở phương Nam.                                          .  

9. Hãy nối mốc thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sử.  

Thời gian  Sự kiện lịch sử Trả lời 

1. Tháng 4 năm 42 a. Hai Bà Trưng hi sinh trên đất Cấm Khê  1….. 

2. Cuối tháng 3 năm 43 b. Quân Hán tấn công Hợp Phố 2….. 

3. Năm 42-43 c. Mã Viện thu quân về nước  3….. 



4. Mùa thu năm 44 d. Nhân dân ta chống quân xâm lược Hán 4….. 

5. Mùa xuân năm 40 e. Triệu Đà sáp nhập đất đai Âu Lạc vào Nam 

Việt  

5….. 

6. Năm 179 TCN f. Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa 6….. 

7. Năm 111 g. Tô Định được cử sang làm Thái Thú quận 

Giao Chỉ  

7….. 

8. Năm 34  h. Nhà Hán chiếm Âu Lạc 8….. 

 

11. Hoàn thành vào chỗ trống những chính sách thống trị tàn bạo của phong kiến phương Bắc 

đối với nước ta.  

      a. Ra sức bóc lột dân ta bằng các …………………. nhất là thuế muối, thuế sắt. Cống nạp 

những ………………… quý: ngà voi, sừng tê, ngọc trai. Cho ………………… sang ở lẫn 

với dân ta, bắt dân ta theo phong tục tập quán của họ, âm mưu …….…………..... dân tộc ta. 

     b. Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, ………………………được suy tôn lên làm vua 

(Trưng Vương), đóng đô ở……………………...và phong chức tước cho những có công. Các 

lạc tướng vẫn giữ quyền cai quản ở……………………..Bãi bỏ luật pháp của chính quyền đô 

hộ cũ, xá thuế ………………………liền cho dân.  

 

B. TỰ LUẬN.  

 

Câu 1. Nước Âu Lạc từ thế kỷ II TCN đến thế kỷ I có gì thay đổi?  

Câu 2: Hiểu biết của em về diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)? 

Câu 3: Bằng kiến thức lịch sử đã học, em có suy nghĩ gì về lời nhận xét của Lê Văn Hưu 

qua đoạn trích sau?  

 

Câu 4. Trình bày những việc làm của Hai Bà Trưng sau khi giành lại được độc lập? 

Câu 5: Hiểu biết của em về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42-43)?  

Câu 6: Bằng kiến thức lịch sử đã học, em có suy nghĩ gì về việc nhân dân ta lập đền thờ 

Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi? (2,0 điểm)  

 

GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN TỰ LUẬN 

 

B. TỰ LUẬN.  

Câu 1. Nước Âu Lạc từ thế kỷ II TCN đến thế kỷ I có gì thay đổi?  

- Sau thất bại của An Dương Vương năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập đất đai Âu Lạc vào Nam Việt, 

chia Âu lạc thành 2 quận Giao Chỉ và Cửu Chân. 

- Năm 111 TCN, nhà Hán chiếm Âu Lạc, chia Âu Lạc làm 3 quận, gộp với 6 quận của Trung Quốc 

thành châu Giao. 

- Đứng đầu châu Giao là Thứ sử coi việc chính trị, Đô uý coi việc quân sự và đều là người Hán. 

- Ở các quận, huyện nhà Hán vẫn để các Lạc tướng trị dân như cũ. 

- Chính sách thống trị tàn bạo của phong kiến phương Bắc đối với nước ta:  

“Trưng Trắc, Trưng Nhị là phụ nữ, hô một tiếng mà các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật 

Nam, Hợp Phố cùng 65 thành ở Lĩnh ngoại đều hưởng ứng, việc dựng nước xưng vương 

dễ như trở bàn tay, có thể thấy hình thế đất nước Việt ta đủ dựng được nghiệp bá 

vương.” 

(Lê Văn Hưu – Nhà sử học thế kỉ XIII) 



+ Ra sức bóc lột dân ta bằng các thứ thuế, nhất là thuế muối, thuế sắt…                                          

+ Cống nạp những sản vật quý: ngà voi, sừng tê, ngọc trai… 

+ Cho người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta theo phong tục tập quán của họ, âm mưu đồng hóa 

dân tộc ta. 

Câu 2: Hiểu biết của em về diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)?  

a. Nguyên nhân: 

- Dưới ách thống trị tàn bạo của nhà Hán. 

- Thi Sách bị quân Hán giết chết.  

b. Diễn biến: 

- Mùa xuân năm 40 Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Nội). 

- Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh, rồi tiến về Cổ Loa, Luy Lâu. 

c. Kết quả: Tô Định hốt hoảng bỏ thành lẻn trốn về Nam Hải. Quân Hán ở các quận, huyện khác bị 

đánh tan. Cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi. 

Câu 3: Bằng kiến thức lịch sử đã học, em có suy nghĩ gì về lời nhận xét của Lê Văn Hưu qua 

đoạn trích sau?  

 

- Lòng yêu nước, ý chí độc lập dân tộc của nhân dân ta. 

- Dưới ách áp bức, bóc lột tàn bạo của nhà Hán, nhân dân ta khắp nơi đã sẵn sàng nổi dậy. Khi Hai 

Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, nhân dân cả nước đều hưởng ứng, khởi nghĩa nhanh chóng giành 

thắng lợi. 

- Cuộc khởi nghĩa này báo hiệu thế lực phong kiến phương Bắc không thể cai trị vĩnh viễn nước ta 

được. 

Câu 4. Trình bày những việc làm của Hai Bà Trưng sau khi giành lại được độc lập?  

- Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho 

những người có công. 

- Các lạc tướng được giữ quyền cai quản ở các huyện.  

- Bãi bỏ luật pháp của chính quyền đô hộ cũ, xá thuế hai năm liền cho dân. 

Câu 5: Hiểu biết của em về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42-43)?  

- Thời gian: từ tháng 4/42 đến tháng 11/43.  

- Mã Viện chỉ huy đạo quân gồm 2 vạn quân tinh nhuệ, hai nghìn xe thuyền các loại và nhiều dân 

phu.  

* Những trận đánh chính: 

- Quân Hán tấn công Hợp Phố, quân ta chiến đấu dũng cảm và chủ động rút lui khỏi Hợp Phố. 

- Tại Lãng Bạc, đã diễn ra những cuộc chiến ác liệt giữa quân ta và quân Hán.  

- Quân ta lui về giữ Cổ Loa và Mê Linh rồi về Cấm Khê.  

- Cuối 3/43, Hai Bà Trưng hi sinh oanh liệt trên đất Cấm Khê. 

- Cuộc kháng chiến còn tiếp tục đến 11/43.  

- Mùa thu năm 44, Mã Viện thu quân về nước, quân đi 10 phần, khi về chỉ còn bốn, năm phần. 

- Ý nghĩa: thể hiện ý chí quật cường, bất khuất của dân tộc. 

Câu 6: Bằng kiến thức lịch sử đã học, em có suy nghĩ gì về việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà 

Trưng và các vị tướng ở khắp nơi?  

“Trưng Trắc, Trưng Nhị là phụ nữ, hô một tiếng mà các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, 

Hợp Phố cùng 65 thành ở Lĩnh ngoại đều hưởng ứng, việc dựng nước xưng vương dễ như trở 

bàn tay, có thể thấy hình thế đất nước Việt ta đủ dựng được nghiệp bá vương.” 

(Lê Văn Hưu – Nhà sử học thế kỉ XIII) 



- Nhân dân ta kính trọng và ghi nhớ công lao của Hai Bà Trưng và những vị tướng đã hi sinh vì độc 

lập, tự do của đất nước. 

- Khẳng định tinh thần không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ của nhân dân ta. 

 

----------------------------------HẾT-------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


